
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
V10 - B09 The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH THÁI DƯƠNG

0109417715

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

4. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;
- Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,

2029

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất các hợp chất xây dựng đúc sẵn dùng trong 
xây dựng hoặc xây dựng dân dụng từ đá, xi măng hoặc đá nhân 
tạo;

2395

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 
quang học

2599

7. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

8. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

9. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH THÁI 
DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI DUONG CLEAN ENERGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0376878289
Email: info.nangluongsachthaiduong@

gmail.com

Fax:
Website:
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10. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

11. Sản xuất pin và ắc quy 2720

12. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

13. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

14. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

15. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

16. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

17. Sản xuất thiết bị điện khác 2790(Chính)

18. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-  Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
- Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
- Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây 
bảo vệ cho các ngành nghề khác,

3290

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt máy móc, thiết bị năng lượng mặt trời

3320

23. Sản xuất điện 3511

24. Truyền tải và phân phối điện
Chi  tiết: 
Hoạt động truyền tải điện ;
Hoạt động phân phối điện 
(trừ truyền tải, điều độ hệ ;thống điện quốc gia độc quyền nhà 
nước)

3512

25. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

26. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

27. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

28. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

29. Thu gom rác thải không độc hại 3811

30. Thu gom rác thải độc hại 3812

31. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

33. Tái chế phế liệu 3830

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

35. Xây dựng công trình điện 4221

36. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

37. Xây dựng công trình thủy 4291
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1.800.000.000 VNĐ

38. Lắp đặt hệ thống điện 4321

39. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

40. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

41. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá

4610

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
-  Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;

4659

43. Bán buôn tổng hợp
(trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4690

44. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;

4799

45. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô 

4933

46. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

8110

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất,... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh,...).
(Trừ họp báo)

8230

48. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082011851
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 26B/2 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 26B/2 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HOÀNG HẢI Nam

22/12/1982 Kinh Việt Nam

02/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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